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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nhằm tìm hiểu hệ thống TĐS của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam mang đậm sắc thái thời xã hội phong kiến, nhất là muốn nắm bắt được đặc điểm và giá trị văn học của mảng thơ đó, đồng thời cũng nhằm tìm hiểu thêm mối quan hệ bang giao nói chung và mối quan hệ giao lưu văn học giữa tầng lớp trí thức hai nước, chúng tôi đã chọn TĐS của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X - XVIII làm đề tài nghiên cứu cho Luận án tiến sĩ.

2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trong Luận án tiến sĩ của chúng tôi chỉ hạn chế là các vị sứ thần được đại diện cho triều đình phong kiến Trung Quốc chính thức sang sứ Việt Nam để thực hiện một sứ mệnh nào đó. Về tác phẩm đi sứ, chủ yếu là mảng TĐS Việt Nam của nhóm sứ thần Trung Quốc này, cộng với các cặp TXH, tặng tiễn, đề vịnh giữa sứ thần Trung Quốc và vua tôi Việt Nam.

3. Phạm vi nghiên cứu và tư liệu

- Phạm vi nghiên cứu: Luận án xin được giới hạn trong khoảng phạm vi thời gian là từ thế kỷ X-XVIII. Vì bắt đầu bước vào thế kỷ XIX, tính chất xã hội của Việt Nam và Trung Quốc đã khác nhiều so với trước, phức tạp và nhiều quan hệ đan xen chồng chéo với nhau. Quan hệ hai nước trước thế kỷ XIX chủ yếu là do triều đình hai nước tự quyết định, sau thế kỷ XIX thì đã có thêm sự ảnh hưởng và can thiệp rất mạnh của nước thứ ba vào.

- Phạm vi tư liệu: Tư liệu mà chúng tôi khảo sát trong Luận án, xin chỉ giới hạn trong phạm vi không gian tra cứu ở các thư viện và trung tâm lưu trữ của Trung Quốc và Việt Nam. Như Thư viện Quốc gia Bắc Kinh, Trung tâm lưu trữ Bắc Kinh, Thư viện trường Đại học Bắc Kinh, Thư viện Quảng Tây, Thư viện Đại học Dân tộc Quảng Tây... (ở Trung Quốc); Viện Nghiên cứu Hán Nôm Hà Nội, Thư viện Quốc gia và Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội (ở Việt Nam).

4. Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây để khai thác các nội dung nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu văn bản.

- Phương pháp khảo cứu và phê bình văn học. 
- Phương pháp liên ngành. 

- Phương pháp tiếp cận văn hóa học.

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng rộng rãi các thao tác nghiên cứu như: phiên dịch – chú giải, thống kê, biểu đồ, mô tả, phân tích, so sánh v.v.
5. Đóng góp khoa học của Luận án

Luận án có những điểm mới về nội dung: đó là đề tài – chủ đề nghiên cứu. Luận chứng lại tác giả của một số bài thơ đã bị người đời sau làm nhầm lẫn; làm rõ một số vấn đề lịch sử, chẳng hạn thời gian và nhân vật liên quan trong sự kiện đi sứ mà sử sách hai nước đều không nói rõ hay không ghi chép cụ thể, qua đó để làm rõ những vấn đề mơ hồ, bổ sung và bổ di cho sử sách.

6. Bố cục và quy ước trình bày Luận án

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận và Tài liệu tham khảo, Luận án gồm 4 chương:

+ Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu..

+ Chương 2: Sứ thần Trung Quốc tới Việt Nam, lịch sử và giao lưu văn hóa.

+ Chương 3: Tình hình, diện mạo văn bản, giá trị tư liệu lịch sử, văn hóa của TĐS.

+ Chương 4: Giá trị văn học của TĐS.
Chương 1:
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Tóm tắt tình hình nghiên cứu thơ đi sứ ở một số nước thuộc vùng văn hóa Hán
Hiện nay, đã có học giả của các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Mỹ và khu vực Đài Loan - Trung Quốc, v.v... tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu đề tài TĐS. Nhưng họ đại đa số là nghiên cứu theo hướng từ các nước lân cận vào Trung Quốc, gọi là Thiên triều hành hoặc Yên hành. Công trình nghiên cứu về TĐS Trung Quốc của sứ thần bán đảo Triều Tiên và TĐS bán đảo Triều Tiên của sứ thần Trung Quốc nhiều nhất, sau đó đến các công trình nghiên cứu về TĐS Trung Quốc của sứ thần Việt Nam và sứ thần Nhật Bản. Công trình nghiên cứu về TĐS Việt Nam của sứ thần Trung Quốc còn chưa nhiều.

1.2. Nghiên cứu thơ đi sứ của sứ thần Viêt Nam tới Trung Quốc 
Kết quả nghiên cứu về TĐS của sứ thần Việt Nam tới Trung Quốc đến nay cũng đã được học giả Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và khu vực Đài Loan - Trung Quốc đóng góp vào. Các học giả tiến hành nghiên cứu từ các góc độ như sưu tập danh sách sứ thần hoặc văn bản; dịch thuật, giới thiệu, công bố; nghiên cứu từ các góc độ văn học, vịch sử, ngoại giao...
1.3. Nghiên cứu thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc tới Việt Nam 
1.3.1. Nghiên cứu của học giả Việt Nam

Các công trình nghiên cứu về TĐS của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam và TXH giữa sứ thần Trung Quốc với vua tôi tiếp sứ Việt Nam đến bây giờ số lượng vẫn không nhiều. Chỉ có vài bài báo giới thiệu một ông sứ thần Trung Quố nào đó và một số tác phẩm hoặc TĐS Việt Nam của họ, như giới thiệu văn bản của Trần Phu và Từ Minh Thiện; các mẩu chuyện liên quan đến sứ thần Trung Quốc sang Việt Nam và sự đón tiếp của phía Việt Nam...

1.3.2. Nghiên cứu của học giả Trung Quốc
Ở giai đoạn đầu, vai trò của sứ thần Trung Quốc đi sứ Việt Nam chỉ được nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu quan hệ hai nước Việt- Trung thời Trung đại của ngành lịch sử học Trung Quốc. Những năm gần đây, trên cơ sở này, có một số người nghiên cứu đã tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu tác phẩm đi sứ Việt Nam của sứ thần Trung Quốc với phương pháp văn học. Tuy nhiên, về lĩnh vực này bây giờ vẫn đang ở giai đoạn mới khởi đầu, kết quả nghiên cứu chưa nhiều, chúng tôi thống kê được một số luận văn và bài báo khoa học liên quan về sưu tập văn bản; nghiên cứu về từng sứ thần, thi tập, chuyến sứ; các kết quả nghiên cứu từ các góc độ khai thác tư liệu như văn chương; lịch sử v.v...

1.3.3. Đánh giá chung về kết quả nghiên cứu đã triển khai trước đây

Kết quả nghiên cứu đã đạt được trước đây có hai hiện tượng thú vị. Thứ nhất là: bất cứ ở Việt Nam hay Trung Quốc, kết quả nghiên cứu về các chuyến đi sứ Trung Quốc của sứ thần Việt Nam cũng như tác phẩm sứ Hoa của họ nhiều hơn rất nhiều so với kết quả nghiên cứu các chuyến sang sứ Việt Nam của sứ thần Trung Quốc cũng như tác phẩm sứ Giao của họ. Thứ hai là: các kết quả nghiên cứu về thơ văn đi sứ đã đạt được trong thời gian qua, đều chỉ nghiên cứu đơn lẻ một trong những tập thơ văn đi sứ được lưu trữ tròn vẹn. Kết quả nghiên cứu về TĐS Việt Nam của sứ thần Trung Quốc vẫn còn rất khiêm tốn.

1.4. Đề xuất nghiên cứu và hướng đi của Luận án
Trong quá trình thu thập và phân tích tài liệu, chúng tôi cũng đã từ các khía cạnh như khái quát về số lượng và tình hình lưu trữ của TĐS, tìm hiểu giá trị văn hóa Nho giáo và phương thức giao lưu, chuyên khảo về TĐS và TXH của một sứ đoàn để viết và cho đăng một vài bài báo khoa học liên quan.
Luận án chúng tôi có những ý tưởng mới: Thứ nhất là nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về mảng TĐS Việt Nam của sứ thần Trung Quốc; Thứ hai là thẩm định văn bản, mô tả diện mạo TĐS; Thứ ba là tìm hiểu giá trị tư liệu về lịch sử, văn hóa và văn học; Thứ tư là hỗ trợ làm sáng rõ những công việc đón tiếp và TXH của người Việt Nam.
Tiểu kết Chương 1: Đề tài nghiên cứu về TĐS của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam thế kỷ X-XVIII vẫn đang ở giai đoạn ít người quan tâm, kết quả nghiên cứu chưa nhiều, hầu như chỉ đã nghiên cứu một phần rất nhỏ của lĩnh vực này. Hệ thống, toàn diện và đi sâu nghiên cứu nội dung và giá trị của đề tài này là ý tưởng mới của Luận án chúng tôi. Có một số bài TĐS của sứ thần Trung Quốc đã được phiên dịch và giới thiệu ở Việt Nam, nhưng số lượng còn ít, nên Luận án chúng tôi sẽ chọn dịch nghĩa khoảng một trăm bài thơ tương đối hay để cảm nhận tài năng thơ văn của sứ thần Trung Quốc cũng như một số vua tôi Việt Nam tham gia tiếp đón sứ đoàn Trung Quốc.
Chương 2:
SỨ THẦN TRUNG QUỐC TỚI VIỆT NAM,

LƯỢC SỬ THÔNG SỨ VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA

2.1. Lược sử sự hình thành mối quan hệ thông sứ

2.1.1. Nhìn lại quan hệ Trung - Việt trước thế kỷ X

Từ thời Tần Thủy Hoàng đến thời nhà Đường, vùng miền Bắc Việt Nam từ Thanh Hóa trở ra bị nội thuộc vào Trung Quốc, thời kỳ đó được gọi là “thời Bắc Thuộc”. Trong thời Bắc thuộc, nhân dân và thương lái Trung Nguyên và ba quận này có thể đi lại tự do và thoải mái, giao lưu rất chặt chẽ. Cuối thời nhà Đường, tình hình xã hội Trung Quốc lâm vào cảnh suy vong, sự quản lý đối với vùng Giao Chỉ không được chặt chẽ nữa. Giao Chỉ dần dần thoát khỏi sự quản lý của Trung Quốc, xu hướng độc lập đã không thể ngăn cản nữa. 

2.1.2. Sự hình thành mối quan hệ thông sứ
Đến nửa đầu thế kỷ X, Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong cuộc loạn Mười hai sứ quân, thống nhất được vùng Giao Chỉ, Nhà Tống chấp nhận triều đình nhà Đinh. Nhưng quan hệ hai nước không phải cắt đứt hẳn, mà là duy trì mối quan hệ triều cống thời phong kiến rất đặc biệt ở châu Á cổ, biểu hiện về mặt chính trị là: cầu phong và sách phong; về mặt kinh tế là: cống nạp và đáp tặng. Năm 972, Đinh Bộ Lĩnh cử sứ thần sang nhà Tống cầu phong, xin thần phục làm nước phiên thuộc. Năm sau, Tống Thái tổ cử sứ thần Vương Chiêu Viễn, Dương Trùng Mỹ sang “Phong Đinh Liễn làm Kiểm hiệu thái sư”, mở màn cho việc thông sứ với Việt Nam.

Từ đó đến các triều đại tiếp sau như tiền Lê, Lý, Trần mãi đến triều Nguyễn, mỗi khi có vua mới hay triều đại mới lên thay thế, triều đình Việt Nam đều cử sứ thần sang Trung Quốc để xin được phong vương, chỉ có được vương triều Trung Quốc sách phong mới được coi là phụng chính sóc (奉正朔), uy thế của vua Việt Nam trong nước hay giao thiệp với Trung Quốc mới danh chính ngôn thuận. Khi Trung Quốc có vua mới lên ngôi cũng cử sứ thần sang thông báo, tiện cho Việt Nam khi làm biểu dâng hoặc tấu sớ. Giữa hai nước còn nhiều nội dung phải thông sứ, chẳng hạn như phía Việt Nam phải cử sứ thần sang để báo tang vua mất và vua mới kế vị; sang mừng vua Trung Quốc đăng cơ hoặc mừng thọ, mừng lập Thái tử, v.v...
2.2. Thành phần sứ đoàn
2.2.1. Thống kê số sứ đoàn Trung Quốc đã sang Việt Nam

Theo thống kê chưa đầy đủ của nhiều học giả Trung Quốc, trong khoảng thời gian nghiên cứu, các vương triều Trung Quốc đã cử ít nhất 120 sứ đoàn sang Việt Nam.

2.2.2. Thưởng phạt đối với sứ thần
Từng thời kỳ, từng sứ mệnh khác nhau, thành viên của các sứ đoàn cũng khác nhau. Hầu như tất cả các sứ đoàn đều cố gắng hết mình để làm tròn sứ mệnh, đi sứ về thường được khen thưởng hoặc thăng tiến. Nhưng có trường hợp sứ thần làm việc trái phép trong quá trình đi sứ, thì về nước cũng bị kỷ luật. 
2.2.3. Sứ thần Trung Quốc mất trên đường đi sứ
Sứ trình dài hơn muôn dặm, phải lội sông vượt núi, qua các tuyến đường hiểm trở hẻo lánh. Miền Nam lại là xứ nóng nực, lam chướng ác nghiệt, nên đã có sứ thần bị ốm đau thậm chí chết bệnh trên đường đi sứ. Chẳng hạn Minh sứ Lưu Giản Đích chết khi đi sứ mới đến Nam Ninh, Trương Dĩ Ninh chết ở Việt Nam trên đường đi sứ về, Du Đôn chết khi đi sứ về đến Ngô Châu; Thanh sứ Tôn Trác chết khi đi sứ mới đến Toàn Châu Quế Lâm, v.v…

2.3. Nhiệm vụ của sứ đoàn Trung Quốc
Mỗi sứ đoàn Trung Quốc sang Việt Nam đều có một loại nhiệm vụ nhất định, thường gặp là các nhiệm vụ như sách phong và điếu viếng vua Việt Nam, tuyên bố Hoàng đế mới của Trung Quốc lên ngôi, chiêu dụ vua Việt Nam sang chầu, sang để xin đường đi Chiêm Thành, lên Vân Nam; bàn bạc công việc cứu hộ cứu nạn; tìm mua đặc sản; tìm thợ lành nghề... Trong đó liên quan đến giao sính (交聘), sách phong, điếu viếng và tuyên bố lên ngôi là nhiều nhất. Nhiệm vụ hay còn nói là sứ mệnh của các sứ đoàn Trung Quốc được chúng tôi ghi ở Bảng 2.2. trong Phụ lục.
2.4. Hành trình và các hoạt động trên đường đi
2.4.1. Hành trình của sứ đoàn Trung Quốc sang Việt Nam

Tùy theo tình hình chiến sự, an ninh xã hội và một số nguyên nhân khác nhau, các sứ đoàn Trung Quốc sang Việt Nam đi theo các hành trình cũng hơi khác nhau. Chúng tôi lấy vài chuyến sứ có ghi chép địa danh tương đối đầy đủ để phân tích thử, chủ yếu dựa trên thông tin địa danh trong TĐS hoặc tác phẩm liên quan của các sứ thần để hoàn nguyên lại sứ trình, như chuyến sứ Trần Phu thời nhà Nguyên; Trương Dĩ Ninh, Lỗ Đạc và Trương Hoằng Chí thời nhà Minh; Ngô Quang và Chu Xán thời nhà Thanh.
2.4.2. Các hoạt động trên đường đi của sứ đoàn

Sứ thần đi trên tuyến sứ trình vượt hai nhà nước, dọc đường họ có những hoạt động như sáng tác thơ văn, xướng họa thơ, gặp gỡ bạn bè và người thân, tế viếng nhân vật lịch sử...
2.5. Trao đổi kinh tế, văn hóa, văn học
Công việc thông sứ còn giúp cho trao đổi kinh tế và giao lưu văn hóa, văn học. Giao lưu văn học thể hiện ở trao đổi thơ văn và tác phẩm với sĩ phu giỏi văn của nước tiếp sứ, như xướng họa thơ, xin đề bạt sách, đố câu đố chữ, viết lời tựa tác phẩm và học hỏi nhau, v.v...
2.6. Đánh giá tổng quan về tác động, hiệu quả, tích cực, hạn chế của công việc thông sứ
Công việc thông sứ trước hết rất bổ ích cho trao đổi thông tin. Công việc thông sứ còn giúp cho kịp thời giải quyết một số vấn đề liên quan đến hai nước, có tác động tích cực trong duy trì quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Công việc thông sứ còn thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa, văn học. Tuy nhiên, quan hệ thông sứ cũng có những hạn chế, về mặt hình thức bên ngoài thì không bình đẳng, không được đối đẳng như ngày hôm nay; công việc thông sứ ở nhiều trường hợp còn là một loại công việc tốn sức tốn của. 

Tiểu kết Chương 2: Cử sứ thần và tiếp sứ thần là hai việc hệ trọng trong cuộc sống chính trị của triều đình phong kiến hai nước. Sứ thần Trung Quốc qua các cuộc tiến cử và cạnh tranh gay gắt được vinh dự vâng mệnh vua đi sứ Việt Nam, họ vừa làm tròn sứ mệnh, vừa sáng tác tác phẩm đi sứ. Trong số những sứ thần Trung Quốc đã đi sứ Việt Nam, có sứ thần là hai lần, thậm chí ba lần sang sứ. Nhìn chung, thời trung đại, giao thông, thương mại và thông tin chưa phát triển, nên công việc thông sứ giữa hai nước không chỉ phát huy vai trò của một hình thức chính trị ngoại giao và một mô hình kinh tế, mà còn có thể qua các hoạt động của sứ thần, phát huy tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, văn học giữa nhân dân hai nước.

Chương 3:
TÌNH HÌNH, DIỆN MẠO VĂN BẢN,

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, VĂN HÓA CỦA THƠ ĐI SỨ
3.1. Tình hình, diện mạo văn bản thơ đi sứ
3.1.1. Tình hình, diện mạo các văn bản

Sứ thần Trung Quốc đi sứ Việt Nam đã hình thành một đội ngũ sáng tác TĐS lớn, tính đến các nhân tố phụ thêm khác, nói có khoảng 300 sứ thần đã đến Việt Nam là không thể sai được. Nhưng tác phẩm đi sứ Việt Nam của những sứ thần này thường bị chìm lấp trong các kho sách khổng lồ, phồn tế, những tác phẩm Sứ Giao này chỉ là một bộ phận rất khiêm tốn trong đó ở Trung Quốc...
3.1.1.1. Tình hình lưu trữ của “Sứ Giao tập” các triều
Chúng tôi thu thập được TĐS Việt Nam của 40 sứ thần mà triều đình các thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh Trung Quốc cử sang Việt Nam, riêng TĐS của họ đã tìm được hơn 1200 bài, TXH với sứ thần của vua tôi Việt Nam là 70 bài , tìm thấy sáu bộ Sứ Giao Thi.
3.1.1.2. Diện mạo các văn bản TĐS

Các văn bản còn lưu trữ lại, gồm sao bản, khắc bản, ảnh ấn bản... Vì đã trải qua quá nhiều năm thăng trầm, nên bản gốc hoặc bản in đầu tiên của các văn bản, nhất là văn bản triều Tống, Nguyên hầu như không còn tìm thấy nữa, chủ yếu là các ấn bản, sao bản chụp lại, đại đa số ấn bản được ấn hành giữa thời Minh, tức thế kỷ XV về sau, hoặc là tái ấn bản, sao bản thời nhà Thanh. Cách lưu truyền TĐS Việt Nam của sứ thần Trung Quốc chủ yếu có hai hình thức: Một là được lưu hành với hình thức cả quyển Sứ Giao thi tập, đây thường là ở giai đoạn thi tập mới hoàn thành; Hai là một số bài trong đó được người khác tuyển chọn vào các loại văn tập khác, lưu hành riêng biệt, chuyển từ triều này sang triều khác. Đại đa số Sứ Giao thi mà chúng tôi thu thập được chủ yếu nhờ cách lưu truyền thứ hai, nên dù không tập trung, số lượng cũng tương đối khả quan.
3.2. Giá trị tư liệu lịch sử, văn hóa của thơ đi sứ
3.2.1. Giá trị tư liệu về lịch sử

3.2.1.1. Ghi chép sự kiện

Bản thân công việc đi sứ đã là một sự kiện lịch sử quan trọng, sứ thần là những nhân vật được chứng kiến lịch sử và được ghi chép vào lịch sử hai nước Trung-Việt, nên tác phẩm văn học sáng tác trong lúc đi sứ của họ có giá trị lịch sử nổi bật. TĐS mang nặng tính ký sự, tức là ghi chép những điều tận mắt chứng kiến và đích thân từng trải của sứ thần. Mỗi quyển Sứ Giao tập đều xung quanh một chuyến đi sứ, một loại sứ mệnh, ghi rõ nguyên nhân, kết quả, sứ trình, thành viên trong đoàn, sự đón tiếp của địa phương và Việt Nam, những giao thiệp khi gặp vướng mắc v.v. 

3.2.1.2. Bản đồ văn chữ

Nhiều bài thơ lấy địa danh của sứ trình làm tên, hình dung ra bức tranh sứ trình. Nhất là sáu quyển Sứ Giao tập hoàn chỉnh đó, qua tên các bài thơ, nên chúng ta căn cứ thứ tự xuất hiện của địa danh trong thơ là có thể làm ra sứ trình đồ của sứ đoàn.

3.2.1.3. Bổ sung cho sử sách, làm rõ sự kiện đi sứ

Có không ít sứ đoàn, sử sách Trung Quốc chỉ ghi sơ lược, không nói cụ thể, và các sử sách Việt Nam như ĐVSKTT cũng không ghi chép. Có thêm những bài TĐS này đã giúp cho chúng ta hiểu rõ thêm sự việc, nắm bắt toàn diện tình hình chuyến đi sứ. Có một số bài thơ thậm chí đã giải thích được một số vấn đề lịch sử. Vì đều là những ghi chép chân thực, độ tin cậy lớn, nên chính tác phẩm đi sứ của sứ thần mới có thể bổ di bổ sung cho sự thiếu sót của chính sử...
3.2.2. Giá trị tư liệu về bang giao

Tùy từng sứ mệnh và thời kỳ cũng như tình hình quan hệ hai nước căng thẳng hay không, sứ thần Trung Quốc sang Việt Nam có người rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi quan chức tiếp sứ của Việt Nam trình thơ cũng không bàn luận thơ vì tự mình lập nguyên tắc là sứ sự chưa xong sẽ không nói gì đến thơ từ. Nhưng dù nghiêm túc đến mấy, sau khi sứ mệnh hoàn thành, sứ thần vẫn vui lòng bàn thơ và làm thơ, đã để lại rất nhiều giai thoại về xướng họa thơ, chúng tôi đã chỉnh lý ra những cặp TXH giữa họ.

3.2.3. Giá trị tư liệu về phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam

Thời xưa đi lại khó khăn và mất thời gian, sứ thần từ Bắc xuống Nam, rồi lại sang Việt Nam, được cảm nhận một nền văn hóa, phong tục tập quán, con người và thiên nhiên khác hẳn với miền Bắc, nên TĐS cua họ đã thể hiện những điều mới lạ trên đường đi sứ và ở nơi mình đi sứ. Họ lưu tâm quan sát, ghi chép cả tiếng nói và những phong tục tập quán chỉ thấy có ở Việt Nam, giữ lại tư liệu thời xưa. 

Tiểu kết Chương 3: Đến nay chúng tôi chỉ thu thập được danh sách 40 sứ thần của các triều Tống, Nguyên, Minh, Thanh có TĐS lưu trữ lại, số bài thơ được đưa vào nghiên cứu là hơn 1200 bài, trong đó có sáu bộ Sứ Giao thi tập được lưu trữ hoàn hảo. Ngoài thơ, sứ thần Trung Quốc còn có các quyển Sứ hành ký, sứ sự kỷ yếu và tạp ký lưu trữ lại, tư liệu đi sứ còn lại của sứ thần Trung Quốc nói chung là gồm cả tư liệu sử học và văn học, những tư liệu sử học được chúng tôi dùng để tìm hiểu và làm rõ thêm bối cảnh và quá trình đi sứ. Bạn bè của các sứ thần cũng có một số bài viết giới thiệu và đánh giá các chuyến đi sứ, đây cũng là những tư liệu quý báu cho luận án của chúng tôi. TĐS của sứ thần Trung Quốc tới Việt Nam còn có giá trị tư liệu về lịch sử, bang giao và văn hóa rõ rệt.
Chương 4:
GIÁ TRỊ VĂN HỌC CỦA THƠ ĐI SỨ

4.1. Đề tài – chủ đề và cảm hứng chủ đạo của thơ đi sứ
4.1.1. Đề tài – chủ đề 

     Đề tài – chủ đề của mảng thơ này chủ yếu gồm những nội dung như: Đề tài – chủ đề về chính trị, ngoại giao; Đề tài – chủ đề về sứ trình; Đề tài - chủ đề về cảnh vật mới lạ và cuộc sống người dân; Đề tài - chủ đề nhớ quê nhớ nhà...
4.1.2. Cảm hứng chủ đạo

Cảm hứng chủ đạo trong TĐS của sứ thần Trung Quốc cũng như sứ thần Việt Nam trước hết đều là lòng yêu nước và lòng tự hào. Sứ thần Trung Quốc có lòng tự hào vì đến từ Thiên triều, một đất nước có nền văn minh lâu đời và lớn mạnh. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh, mọi quyết định và kết quả đều nhằm bênh vực cho quyền thế và lợi ích của nước mình đại diện. Tiếp theo là cảm hứng về ý thức trách nhiệm của sứ thần. Sứ thần đi lại để gắn kết quan hệ bang giao hai nước, hầu như đều do văn quan đảm nhiệm, vì văn quan ít khi được ra chiến trường, không thể như các võ tướng dễ lập nên công trạng ở chiến trường hoặc biên tái. Cho nên có nhiều sứ thần coi được chọn làm sứ thần đi sứ nơi khí hậu ác nghiệt và hoang xa cũng đầy nguy hiểm và trắc trở như là một việc vinh quang và ý nghĩa chẳng kém gì lên chiến trường đánh giặc. 
4.2. Thể loại và bút pháp của thơ đi sứ 
4.2.1. Thể loại của thơ đi sứ

Thơ trong luận án được chúng tôi hiểu với nghĩa là thơ phiếm chỉ, gồm các thể loại có trong nền văn học thơ Trung Quốc. Chia theo cấu trúc hình thức thì có cả thơ cổ thể và thơ cận thể, tuyệt cú hay luật thi, v.v... Theo số chữ thì có cả ngũ ngôn, lục ngôn và thất ngôn. Cụ thể gồm các loại như Cổ phong, ngũ ngôn tuyệt cú, lục ngôn tuyệt cú,thất ngôn tuyệt cú, ngũ ngôn bát cú, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn trường luật, thất ngôn trường luật, ca, ca dao, hành, phú, tập cú, liên cú... Chia theo tiêu chí nội dung thì có thể chia thành các loại thơ như: thơ vịnh cảnh, thơ vịnh vật, thơ vịnh sử, thơ nhật ký nhật trình và thơ xướng họa...
4.2.2. Bút pháp nghệ thuật của thơ đi sứ

Ngoài những bài thơ mang tính ký sự, tự sự ra, sứ thần Trung Quốc đã sáng tác nhiều bài thơ trữ tình. Có bài là trữ tình trực tiếp, có bài là trữ tình gián tiếp. Trong những bài thơ trữ tình gián tiếp đó, sứ thần đã sử dụng các thủ pháp nghệ thuật diễn đạt như tức cảnh sinh tình, thác vật ngôn chí, tức cổ nghiệm kim, tức sự thư hoài... Ngoài ra, sứ thần còn sử dụng các thủ pháp và phương pháp khác nữa, như tỉ dụ so sánh, nhân cách hóa, ký ngụ và phóng đại phô trương trong sáng tác để bày tỏ tình cảm đặc biệt của mình.
4.3. Đặc điểm khuynh hướng
Qua những phân tích trình bày ở trên, ta có thể thấy được đặc điểm khuynh hướng sáng tác TĐS của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam có mấy điều như sau: Mang đậm tính ký sự, liên quan chặt chẽ đến sứ sự; Tự sự kết hợp với trữ tình; Sáng tác mang tính lưu động; Sáng tác không qua nhiều trau chuốt; Sáng tác chịu sự ảnh hưởng của thi nhân xưa; Sáng tác chịu sự ảnh hưởng của các sứ thần.
Tiểu kết Chương 4: Chúng tôi khai thác giá trị văn học của mảng TĐS của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam thế kỷ X-XVIII từ các khía cạnh như hệ thống thể loại, Cảm hứng sáng tác, Đề tài sáng tác... Nhằm làm cho thơ được hay hơn, sứ thần còn tích cực sử dụng các thủ pháp nghệ thuật như mượn cảnh tả tình, thác vật ngôn chí, mượn cổ luận kim, tức sự thư hoài, tỉ dụ, so sánh, nhân cách hóa và ký thác, v.v. trong sáng tác. phần lớn các bài thơ vừa là ký sự, miêu tả cảnh tượng, sự vật được chứng kiến, vừa là trữ tình, bày tỏ tình cảm, cảm xúc, chí hướng hoặc hoài bão của sứ thần, tình và cảnh được sử lý hài hòa trong thơ. Chúng tôi còn tổng kết ra sáu đặc điểm khuynh hướng của mảng TĐS của sứ thần Trung Quốc này.

KẾT LUẬN

Sau khi đã khảo sát TĐS của sứ thần Trung quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII qua bốn chương của Luận án, chúng tôi đi đến một số kết luận như sau:

1. Hiện nay, công việc nghiên cứu TĐS đã được học giả Trung Quốc và các nước châu Á thuộc vùng văn hóa Hán triển khai. Tuy nhiên, đa số kết quả nghiên cứu đã đạt được đều theo hướng từ các nước lân cận vào Trung Quốc, cụ thể là nghiên cứu TĐS theo sứ trình từ Bán đảo Triều Tiên, Việt Nam, hay Nhật Bản sang Trung Quốc, còn từ theo sứ trình từ Trung Quốc sang các nước lân cận thì kết quả nghiên cứu TĐS theo sứ trình từ Trung Quốc sang Bán đảo Triều Tiên là nhiều nhất, từ Trung Quốc sang Việt Nam thì dù đã có một số kết quả bước đầu, nhưng chủ yếu chỉ nghiên cứu đơn lẻ một tác phẩm hoặc một sứ thần nào đó, chứ chưa có kết quả nghiên cứu hệ thống, toàn diện và chuyên sâu. Trong quá trình thực hiện Luận án, chúng tôi đã từng bước tiến hành một số nghiên cứu sơ bộ và đã công bố 5 bài báo khoa học ở cả Trung Quốc và Việt Nam, đặt nền tảng cho việc đi sâu nghiên cứu theo quy mô của một luận án tiến sĩ.

2. Trước khi đi sâu phân tích các giá trị TĐS của sứ thần Trung quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII, chúng tôi đã tìm hiểu về mối quan hệ thông sứ trong lịch sử giữa hai nước. Qua phân tích nguyên nhân hình thành và hình thức của mối quan hệ thông sứ, chúng tôi nhận định rằng, hình thức ngoại giao đó là phù hợp với điều kiện lịch sử và đòi hỏi thực tiễn của hai nước lúc bấy giờ. Dựa trên cơ sở nghiên cứu của các nhà sử học, chúng tôi đã thống kê số sứ đoàn và lập danh sách các sứ thần Trung Quốc đã đi sứ Việt Nam, tìm hiểu những chính sách khen thưởng hoặc trừng phạt của triều đình Trung Quốc dành cho sứ thần. Qua tổng kết nhiệm vụ, sứ trình cũng như các hoạt động trên đường đi sứ và hiệu quả công việc của các sứ đoàn Trung Quốc, chúng tôi đã đi đến nhận định rằng, dù quan hệ thông sứ có những hạn chế bởi điều kiện lịch sử, nhưng mối quan hệ này cũng đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, giao lưu văn hóa và văn học giữa hai nước.

3. Về diện mạo văn bản, chúng tôi đã lục tìm TĐS của từng sứ thần, nhưng điều đáng tiếc là nhiều tác phẩm chỉ còn nhan đề được nhắc đến trong các văn tịch chí, chứ không còn tìm thấy nội dung văn bản nữa. TĐS trong các văn tập còn lưu trữ lại chắc không bằng một phần mười của tổng số, nhiều bài TĐS được phát hiện và tìm thấy trong các tuyển tập thơ hoặc cổ thư của người khác. Mặc dù vậy, những bài TĐS còn lưu trữ lại đó cũng tương đối nhiều và đa dạng, thể hiện đầy đủ giá trị tư liệu quý báu về lịch sử, về quan hệ bang giao, cũng như về giao lưu văn hóa và sáng tác văn học. Các bài TĐS chất thực, giản dị, không cầu kỳ trau chuốt, song lại giàu tinh thần nhân văn và có giá trị không nhỏ về lịch sử, bổ khuyết bổ di rất đáng tin cậy cho chính sử. Chúng tôi đã chọn và đưa vào phạm vi khảo sát hơn 1200 bài TĐS của 40 sứ thần thuộc các triều Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Các bài thơ này được sáng tác ở cả sứ trình Trung Quốc và Việt Nam, nội dung và hình thức đa dạng phong phú, đủ độ tin cậy về văn bản và yêu cầu học thuật, đồng thời cũng phản ánh đầy đủ chân thực diện mạo, đặc điểm về cả nội dung và nghệ thuật TĐS của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII.

4. Cuối cùng và cũng là phần trọng tâm của Luận án, chúng tôi đi sâu phân tích đặc điểm và giá trị văn học của mảng thơ này. TĐS của Trung Quốc hình thành  từ đời Hán, phát triển song hành và liên tục kế thừa thành tựu của thơ ca cổ đại Trung Quốc qua các triều đại; do vậy về hình thức, cũng như các thể tài thơ ca khác, TĐS vận dụng hầu khắp hệ thống thể loại – thể tài, từ cổ thể đến cận thể, từ tuyệt cú cổ thể đến tuyệt cú cận thể, từ ca hành Nhạc phủ, từ phú đến luật thi và bài luật, từ ngũ ngôn, thất ngôn là phổ biến đến lục ngôn và tạp ngôn v.v; về nội dung, TĐS cũng gồm đủ các các tiểu loại như thơ vịnh cảnh, vịnh vật, vịnh sử, thơ nhật ký hành trình và TXH... Với chủ đề - tư tưởng có đặc điểm riêng nghiêng về tinh thần sứ mệnh (toàn quân mệnh, tráng quốc uy), nên cảm hứng chủ đạo của TĐS chủ yếu thể hiện lòng tự hào, lòng yêu nước, ý thức và tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh cảm hứng chủ đạo đó, TĐS cũng thể hiện tinh thần nhân văn khi hướng mắt nhìn và ngòi bút vào cuộc sống của người dân, cảm thương cho nỗi khổ cực, nghèo đói của họ và căm hận những kẻ làm quan mà tham lam độc ác bóc lột ức hiếp dân chúng; hoặc khi bộc lộ nỗi nhớ quê nhớ nhà cồn cào da diết, sự quan tâm đầy tình thương yêu đối với người thân luôn hài hòa với tinh thần trách nhiệm đối với nhà vua. 

5. Luận án của chúng tôi, do giới hạn phạm vi nghiên cứu TĐS của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII và phạm vi tư liệu cũng giới hạn trong các loại sách đã được sao ấn, nên các tư liệu ngoài phạm vi này và tư liệu lưu hành ở dân gian chưa được khai thác đầy đủ. Do vậy, một số công việc dưới dây xuất phát từ thực tế triển khai Luận án sẽ là hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Mở rộng khảo sát đầy đủ văn bản các bài TĐS của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ giữa thế kỷ X cho đến khi chấm dứt quan hệ thông sứ giữa hai nước vào cuối thế kỷ XIX. Kết quả của công việc này sẽ là bộ sách Toàn tập TĐS của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam, tin rằng đó sẽ là tập tư liệu quý báu cho những người quan tâm nghiên cứu về văn học và sử học.

- Kết hợp với các học giả Việt Nam khảo sát cả mảng tư liệu TĐS của sứ thần Việt Nam đến Trung Quốc, trên cơ sở đó xuất bản bộ sách Tổng tập TĐS của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam và sứ thần Việt Nam đến Trung Quốc. Giá trị tư liệu của bộ sách sẽ đóng góp to lớn vào việc nghiên cứu so sánh TĐS, lịch sử bang giao, cũng như bổ khuyết đầy tin cậy cho chính sử của hai nước Việt – Trung.

- Trên cơ sở của hai bộ sách tư liệu trên, tiếp tục đi sâu nghiên cứu TĐS trên cả hai lĩnh vực văn học và sử học, trên cả hai bình diện đơn nhất và so sánh. Công việc này sẽ giúp chúng ta khẳng định đầy đủ và xác đáng đặc điểm và giá trị của TĐS của sứ thần – thi nhân hai nước Việt – Trung.
